PHÒNG GD& ĐT NINH GIANG

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

Năm học : 2015-2016

Môn: GDCD 6

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Đề 1.

Câu 1 .( 4đ)

Em cho biết thế nào là lễ độ? . Hãy nêu 3 hành vi thể hiện sự lễ độ , 3 hành vi thể  hiện thiếu lễ độ và thái độ của em trước các hành vi đó? 

Câu 2. (3đ) 
 Thế nào là biết ơn? Hãy lấy 2 ví dụ thể hiện sự biết ơn và 2 ví dụ thể hiện sự vô ơn.
Câu 3. (3đ)
Tình huống :

Liên là học sinh giỏi của lớp 6A nhưng Liên không tham gia các hoạt động của lớp của trường vì sợ mất thời gian, ảnh hưởng đến kết quả học tập của bản thân.

a. Em hãy nhận xét về hành vi của Liên

b. Nếu là Liên, em sẽ làm gì?
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1. (4đ).

2. (3đ)


	+ Lễ độ là: cách  cư xử đúng mực của mỗi người khi giao tiếp với người khác.

+ Hành vi thể hiện sự lễ độ là: 

- Gọi dạ, bảo vâng.     

- Đưa vở cho thày cô giáo bằng 2 tay.   

- Biết thưa gửi khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình. 

+ Hành vi thể hiện thiếu lễ độ là: 
· Nói trống không, nói leo.  

· Làm ồn khi cha mẹ tiếp khách   

· Đi qua trước mặt người khác mà không xin phép.   

- Biết ơn là bày tỏ thái độ trân trọng , tình cảm và những việc làm đền ơn đáo nghĩa với những người đã giúp đỡ mình , với những người có công với dân tộc, đất nước. 

+ Ví dụ về lòng biết ơn: 

- Thăm hỏi thày cô giáo đã dạy mình. 

- Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.  

+ Ví dụ thể hiện sự vô ơn.   

- Quên đi người đã dạy dỗ mình từ khi còn thơ ấu.   
- Không quan tâm đến cha mẹ , ông bà và người thân của mình.   
	(1đ)

(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

(1đ)

(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)

	3. ( 3đ)

	a. Nhận xét: 

- Hành vi của Liên là không đúng, là ích kỉ.
- Bổn phận của mỗi HS là phải tích cực tham hia các hoạt động tập thể , hoạt động xã hội , vì lợi ích chung , trong đó có lợi ích của bản thân. 
- Nếu ai cũng làm như Liên thì mọi hoạt động sẽ bị ngừng trệ (0,5đ)

b. Nếu là Liên, em sẽ:

- Khuyên Liên nên tham gia các hoạt động của trường, của lớp . ( 0,5đ)
- Giải thích để Liên hiểu ích lợi của việc tham gia các hoạt động tập thể ... ( 0,5đ)

- Cùng các bạn trong lớp vận động, tạo cơ hội để Liên tham gia các hoạt động của lớp, của trường. ( 0,5đ)

	(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)
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I. Đề  2.
(Thời gian làm bài: 45 phút)

Câu 1. (3,0 đ)

Mục đích học tập của người học sinh là gì? Để thực hiện được mục đích học tập em cần phải làm như thế nào?

Câu 2. (4đ).

Em hãy cho biết thế nào là tiết kiệm? Trái với tiết kiệm là gì? Hãy nêu 2 ví dụ thể hiện sự tiết kiệm và 2 ví dụ trái với tiết kiệm?
Câu 3. (3 đ)

Cho tình huống

Bạn Thanh có mẹ làm giám đốc doanh nghiệp. Một hôm đi học về Thanh rẽ vào cơ quan của mẹ lấy chìa khóa. Khi đi qua cổng chú bảo vệ gọi Thanh lại và hỏi: “Cháu muốn gặp ai?”. Thanh dừng lại  và trả lời: “ Cháu vào chỗ mẹ cháu! Thế chú hỏi để làm gì?”

a. Em nhận xét thế nào về cách ứng xử của Thanh?

b. Nếu là Thanh em sẽ ứng xử  như thế nào?
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	* Mục đích học tập của người học sinh:

- Học sinh là chủ nhân tương lai của đất nước nỗ lực phấn đấu học tập để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.  

- Học tập để trở thành người công dân tốt, con người chân chính, góp phần xây dựng quê hương đất nước, bảo vệ Tổ quốc. 
* Để thực hiện được mục đích học tập em cần làm:

- Có kế hoạch, tự giác học đều các môn.   

- Chuẩn bị tốt phương tiện học tập. 

- Tham khảo những tài liệu, tìm phương pháp học tốt nhất. 

- Vận dụng lý thuyết vào thực tế cuộc sống;  Tham gia tích cực mọi hoạt động.      
+ Tiết kiệm là biết sử dụng một cách hợp lí , đúng mức của cải , vật chất , thời gian , sức lực của mình và của người khác.

- Trái với tiết kiệm là hoang phí, sử dụng thời gian , của cải , sức lực quá mức cần thiết.

 + Ví dụ thể hiện sự tiết kiệm là: 

- Ăn chơi đúng mức.

- Thực hiện lối sống , tổ chức công việc hiếu - hỉ gọn nhẹ.  

+ Ví dụ thể hiện trái với tiết liệm là:

- Ăn chơi tiêu xài phung phí. 

- Tổ chức sinh nhật linh đình . 


	(0,5đ)                                                   
(0,5đ)                                                   
(0,5đ)                                                   
(0,5đ)  
(0,5đ)                                                   
(0,5đ)    
(1đ)   
(1đ)   
(0,5đ) 
(0,5đ)    
(0,5đ)    
(0,5đ)    
                                         

	3. (3đ)


	a. Thanh ứng xử với chú bảo vệ như vậy là thiếu lễ độ...      

b. Trong trường hợp đó nếu là Thanh em sẽ chào hỏi chú bảo vệ.. 

 - Giới thiệu mình là ai, vào cơ quan có việc gì và  xin phép chú cho lên gặp mẹ.  

	(1đ)                                
(1đ)                                
(1đ)                                
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                                                   I. Đề 3

Câu 1. (3đ).
Thế nào là siêng năng, kiên trì? Để là người siêng năng , kiên trì trong cuộc sống em phải làm gì? 

Câu 2. (4đ)

Vì sao con người phải yêu thiên nhiên và sống hòa hợp với thiên nhiên? Là học sinh em cần làm gì để bảo vệ thiên nhiên?

Câu 3. (3đ) Tình huống

Có lần em đến nhà Hải chơi , thấy vòi nước nhà bạn đang chảy tràn bể, em liền nhắc hải khóa vòi nước lại nhưng hải bảo “ nước rẻ lắm, chả đáng là bao , kệ cho nó chảy , tớ đang xem phim” .

a. Em có đồng tình với suy nghĩ của Hải không?  , vì sao?

b. B. Nếu là em , em sẽ xử lí như thế nào?
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	- Siêng năng là thể hiện sự cần cù , miệt mài trong công việc , làm việc thường xuyên , đều đặn , không tiếc công sức. 

- Kiên trì là quyết tâm thực hiện công việc đến cùng , không bỏ dở giữa chừng , mặc dù có khó khăn gian khổ hay trở ngại. 

+ Để trở thành người siêng năng, kiên trì trong cuộc sống, em phải:

- Chăm chỉ học hành, quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu trong học tập như : đi học đều, học và làm bài đầy đủ , không nản lòng khi gặp bài khó.

- Tham gia lao động , làm những công việc phù hợp với sức lực của mình, sống gọn gàng ngăn nắp , tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường , lớp hay địa phương tổ chức.


	(1đ)

(1đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

	2. (4đ)

	*Con người cần yêu quý thiên nhiên vì:

- Thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống con người.   

+ Thiên nhiên cung cấp cho con người những thứ cần thiết trong cuộc sống, đáp ứng nhu cầu tinh thần cho con người.         

+ Thiên nhiên chính là môi trường của con người, không có thiên nhiên con người không thể tồn tại.   
- Nếu thiên nhirrn bị tàn phá làm ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái, gây những hậu quả nặng nề đe dọa cuộc sống con người.    

* Con người cần có những biện pháp bảo vệ thiên nhiên:

- Không vứt rác bừa bãi.  

- Giữ vệ sinh sạch sẽ nhà ở, trường lớp...    

- Trồng và bảo vệ cây xanh ở trường, xóm làng...    

- Tố cáo những hành vi phá hoại cây xanh...       


	(0,5đ) 
(0,5đ) 
(0,5đ) 
(0,5đ) 
(0,5đ) 
(0,5đ) 
(0,5đ) 
(0,5đ) 


	3 (3đ).


	a. Không đồng tình với suy nghĩ và việc làm của Hải .

-  Vì Hải đã để nước chảy tràn lan , gây lãng phí không cần thiết . Hải đã không có đức tính tiết kiệm. 

b. Dù giá nước có rẻ cũng không nên sử dụng một cách lãng phí và tùy tiện  vì nhà nước đang yêu cầu nhân dân phải dùng tiết kiệm nước .(1đ)

 -Bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. 
	(0,5đ) 
(1đ) 
(1đ) 
(0,5đ) 


